
TT Lớp Môn Sĩ số Bắt đầu Kết thúc Phòng học

102 Quản lý XD 31.1 CNHĐ trong XD đường ô tô 28 27/03/2024 30/03/2024 103A2

103 Quản lý kinh tế UD 1 31.2 Kinh tế học nc 14 27/03/2024 30/03/2024 101a.A2

104 Quản trị kinh doanh UD 1 31.2 Kinh tế học nc 14 27/03/2024 30/03/2024 101a.A2

105 Tổ chức & quản lý vận tải NC 31.2 Kinh tế học nc 14 27/03/2024 30/03/2024 101a.A2

106 Tổ chức & quản lý vận tải UD 31.2 Kinh tế học nc 14 27/03/2024 30/03/2024 101a.A2

107 Quản lý kinh tế 31.1 QL tài nguyên & môi trường 10 27/03/2024 30/03/2024 603A2

108 Quản lý xây dựng UD 1 31.2 Thẩm định DA ĐT công trong XD 12 27/03/2024 30/03/2024 101A2

109 Kỹ thuật xây dựng 31.1 Thiết kế tối ưu 28 27/03/2024 30/03/2024 102A2

110 Kỹ thuật XDCTGT 31.1 Thiết kế tối ưu 26 27/03/2024 30/03/2024 102A2

111 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 31.1 Thiết kế tối ưu 28 27/03/2024 30/03/2024 102A2

112 Quản lý XD 31.1- QL XDCTGT QL chất lượng trong XD CTGT 18 01/04/2024 04/04/2024 103A2

113 Quản lý kinh tế 31.1 QL đô thị 10 01/04/2024 04/04/2024 603A2

114 Quản lý kinh tế UD 1 31.2 QL sản xuất & DV 14 01/04/2024 04/04/2024 101a.A2

115 Quản trị kinh doanh UD 1 31.2 QL sản xuất & DV 14 01/04/2024 04/04/2024 101a.A2

116 Tổ chức & quản lý vận tải NC 31.2 QL sản xuất & DV 14 01/04/2024 04/04/2024 101a.A2

117 Tổ chức & quản lý vận tải UD 31.2 QL sản xuất & DV 14 01/04/2024 04/04/2024 101a.A2

118 Quản lý xây dựng UD 1 31.2 QL sản xuất XD & khai thác CT 12 01/04/2024 04/04/2024 101A2

119
Kỹ thuật XDCTGT 31.1- đường ô tô & 

đường TP
Quy hoạch, kỹ thuật & TC giao thông 14 01/04/2024 04/04/2024 102A2

120
Kỹ thuật XDCTGT 31.1- đường ô tô & 

đường TP
KĐ & đánh giá CL CT đường ô tô 14 05/04/2024 09/04/2024 102A2

121 Quản lý kinh tế UD 1 31.2 Phân tích kinh tế 14 05/04/2024 09/04/2024 101a.A2
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122 Quản trị kinh doanh UD 1 31.2 Phân tích kinh tế 14 05/04/2024 09/04/2024 101a.A2

123 Tổ chức & quản lý vận tải NC 31.2 Phân tích kinh tế 14 05/04/2024 09/04/2024 101a.A2

124 Tổ chức & quản lý vận tải UD 31.2 Phân tích kinh tế 14 05/04/2024 09/04/2024 101a.A2

125 Quản lý XD 31.1- QL XDCTGT QL nhân lực trong XD CTGT 18 05/04/2024 09/04/2024 103A2

126 Quản lý xây dựng UD 1 31.2 QL tài chính trong ĐTXD 12 05/04/2024 09/04/2024 101A2

127 Quản lý kinh tế 31.1 Quan hệ công chúng 10 05/04/2024 09/04/2024 603A2

128
Kỹ thuật XDCTGT 31.1- đường ô tô & 

đường TP
An toàn giao thông đường bộ 14 10/04/2024 13/04/2024 102A2

129 Quản lý kinh tế 31.1 QL đầu tư phát triển 10 10/04/2024 13/04/2024 603A2

130 Quản lý XD 31.1- QL XDCTGT QL tiến độ trong XD CTGT 18 10/04/2024 13/04/2024 103A2

131 Quản lý kinh tế 30.2 Triết học 17 10/04/2024 13/04/2024 201B.A2

132 Công nghệ thông tin 31.1 Triết học 17 10/04/2024 13/04/2024 201B.A2

133 Kỹ thuật điện tử 31.1 Triết học 17 10/04/2024 13/04/2024 201B.A2

134 Kỹ thuật viễn thông 31.1 Triết học 17 10/04/2024 13/04/2024 201B.A2

135 Kỹ thuật xây dựng 31.1 Triết học 17 10/04/2024 13/04/2024 201B.A2

136 Tổ chức & quản lý vận tải Triết học 17 10/04/2024 13/04/2024 201B.A2

137 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 31.1 Triết học 17 10/04/2024 13/04/2024 201B.A2

138 Công nghệ thông tin UD 1 31.2 Triết học 43 10/04/2024 13/04/2024 101A2

139 Kỹ thuật CK động lực UD1 31.2 (MXD) Triết học 42 10/04/2024 13/04/2024 101A2

140 Kỹ thuật điểu khiển & TĐH NC 31.2 Triết học 42 10/04/2024 13/04/2024 101A2

141 Kỹ thuật XD UD 1 31.2 Triết học 42 10/04/2024 13/04/2024 101A2

142 Kỹ thuật XD CTGT -UD 1 31.2 Triết học 42 10/04/2024 13/04/2024 101A2

143 Quản lý kinh tế UD 1 31.2 Triết học 42 10/04/2024 13/04/2024 101A2
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144 Quản lý xây dựng UD 1 31.2 Triết học 42 10/04/2024 13/04/2024 101A2

145 Quản trị kinh doanh UD 1 31.2 Triết học 42 10/04/2024 13/04/2024 101A2

146 Tổ chức & quản lý vận tải NC 31.2 Triết học 42 10/04/2024 13/04/2024 101A2

147 Tổ chức & quản lý vận tải UD 31.2 Triết học 42 10/04/2024 13/04/2024 101A2

148 Kỹ thuật điện tử UD 31.2 Triết học 42 10/04/2024 13/04/2024 101A2

149 Kỹ thuật viễn thông NC 31.2 Triết học 42 10/04/2024 13/04/2024 101A2

150 Kỹ thuật viễn thông UD 31.2 Triết học 42 10/04/2024 13/04/2024 101A2

151 Quản lý kinh tế UD 1 31.2 QL & PT công nghệ 14 15/04/2024 19/04/2024 101a.A2

152 Quản trị kinh doanh UD 1 31.2 QL & PT công nghệ 14 15/04/2024 19/04/2024 101a.A2

153 Tổ chức & quản lý vận tải NC 31.2 QL & PT công nghệ 14 15/04/2024 19/04/2024 101a.A2

154 Tổ chức & quản lý vận tải UD 31.2 QL & PT công nghệ 14 15/04/2024 19/04/2024 101a.A2

155 Quản lý xây dựng UD 1 31.2 QL hoạt động TV trong XD 12 15/04/2024 19/04/2024 101A2

156 Quản lý XD 31.1- QL XDCTGT QL rủi ro trong XD CTGT 18 15/04/2024 19/04/2024 103A2

157 Quản lý kinh tế 31.1 Quan hệ công chúng 10 15/04/2024 19/04/2024 603A2

158
Kỹ thuật XDCTGT 31.1- đường ô tô & 

đường TP
Thiết kế yếu tố HH đường ô tô cấp cao 14 15/04/2024 19/04/2024 102A2

159
Kỹ thuật XDCTGT 31.1- đường ô tô & 

đường TP
CN mới trong XD mặt đường 14 20/04/2024 24/04/2024 102A2

160 Quản lý XD 31.1 KC & CN mới trong XD 28 20/04/2024 24/04/2024 103A2

161 Quản lý kinh tế 31.1 QL đầu tư phát triển 10 20/04/2024 24/04/2024 603A2

162 Quản lý kinh tế UD 1 31.2 QL thông tin 14 20/04/2024 24/04/2024 101a.A2

163 Quản trị kinh doanh UD 1 31.2 QL thông tin 14 20/04/2024 24/04/2024 101a.A2

164 Tổ chức & quản lý vận tải NC 31.2 QL thông tin 14 20/04/2024 24/04/2024 101a.A2

165 Tổ chức & quản lý vận tải UD 31.2 QL thông tin 14 20/04/2024 24/04/2024 101a.A2
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166 Quản lý xây dựng UD 1 31.2 ƯD mô hình toán trong QL XD 12 20/04/2024 24/04/2024 101A2

167 Quản lý XD 31.1 CNHĐ trong XD đường ô tô 28 25/04/2024 29/04/2024 103A2

168 Quản lý kinh tế UD 1 31.2 Phương pháp NCKH 14 25/04/2024 29/04/2024 101a.A2

169 Quản trị kinh doanh UD 1 31.2 Phương pháp NCKH 14 25/04/2024 29/04/2024 101a.A2

170 Tổ chức & quản lý vận tải NC 31.2 Phương pháp NCKH 14 25/04/2024 29/04/2024 101a.A2

171 Tổ chức & quản lý vận tải UD 31.2 Phương pháp NCKH 14 25/04/2024 29/04/2024 101a.A2

172
Kỹ thuật XDCTGT 31.1- đường ô tô & 

đường TP
QL & khai thác đường ô tô 14 25/04/2024 29/04/2024 102A2


